
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /KSBT-KHNV 

 

Khánh Hòa, ngày         tháng 7 năm 2023 

V/v mời chào giá thực hiện  

in ấn tài liệu truyền thông 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu thực hiện in ấn 

tài liệu truyền thông năm 2023, để có cơ sở xây dựng giá dự toán thực hiện đấu thầu 

mua sắm, kính mời Quý đơn vị có năng lực và kinh nghiệm quan tâm chào giá theo 

các nội dung sau: 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Áp phích phòng chống dịch 

bệnh 
Tờ 3.000 

Khổ giấy 40x60 cm, giấy 

couche 230, cán bóng, in 4 

màu, dán băng keo 2 mặt ở 4 

góc mặt sau 

2 Tờ rơi phòng chống dịch bệnh Tờ 12.000 

Khổ giấy 30x21cm, giấy 

couche 230, in 2 mặt, cán 

bóng 2 mặt, in 4 màu  

3 
Áp phích “Vận động thể lực 

30 phút mỗi ngày” 
Tờ 137 

Khổ giấy 60x80 cm, giấy 

couche 230, bìa cán bóng, in 

offset 4 màu 1 mặt, dán băng 

keo 2 mặt ở 4 góc mặt sau 

5 

Áp phích “Giảm một nửa 

muối ăn hàng ngày để phòng 

chống tăng huyết áp và tai 

biến mạch máu não” 

Tờ 137 

Khổ giấy 60x80 cm, giấy 

couche 230, bìa cán bóng, in 

offset 4 màu 1 mặt, dán băng 

keo 2 mặt ở 4 góc mặt sau 

6 

Áp phích “Đo huyết áp 

thường xuyên để là biện pháp 

duy nhất để phát hiện sớm 

tăng huyết áp” 

Tờ 136 

Khổ giấy 60x80 cm, giấy 

couche 230, bìa cán bóng, in 

offset 4 màu 1 mặt, dán băng 

keo 2 mặt ở 4 góc mặt sau 

7 
Áp phích: Hướng dẫn chải 

răng đúng cách 
Tờ 4.000 

Khổ giấy 39 x 54 cm; giấy 

Couche 230g; In offset 4 màu 

– 1 mặt; Cán màng bóng 1 

mặt; dán băng keo 2 mặt ở 4 

góc mặt sau 

8 
Áp phích: Phòng, chống tai 

nạn thương tích trẻ em 
Tờ 6.500 

Khổ giấy 39 x 54 cm; giấy 

Couche 230g; In offset 4 màu 

– 1 mặt; Cán màng bóng 1 

mặt; dán băng keo 2 mặt ở 4 

góc mặt sau 
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

9 
Áp phích: Bạn có thể tự mình 

phòng tránh đuối nước 
Tờ 3.500 

Khổ giấy 39 x 54 cm; giấy 

Couche 230g; In offset 4 màu 

– 1 mặt; Cán màng bóng 1 

mặt; dán băng keo 2 mặt ở 4 

góc mặt sau 

10 
Tài liệu: Nuôi dưỡng trẻ sơ 

sinh trẻ nhỏ 
Quyển 72 

- Kích thước 29,7x21 cm 

- Ruột 46 trang, giấy fort 120, 

In ofset 4 màu - 2 mặt, không 

cán bóng  

- 02 tờ bìa giấy Couche 250, 

in ofset 4 màu - 1 mặt, cán 

bóng 

- Đóng quyển ghim giữa 

11 Bảng kiểm Quyển 72 

Kích thước 29,7x21 cm, khổ 

giấy A4, giấy Couche 200, 

In 2 màu 2 mặt, không cán 

bóng 

01 Bộ: 2 tờ (gồm 3 trang) 

(không bìa) 

12 
Tài liệu: Hướng dẫn tổ chức 

buổi tư vấn 
Quyển 72 

- Kích thước 29,7x21 cm 

- Ruột 24 trang, giấy fort 120, 

In ofset 4 màu - 2 mặt, không 

cán bóng 

- 02 tờ bìa giấy Couche 250, 

in ofset 4 màu - 1 mặt, cán 

bóng 

- Đóng quyển ghim giữa 

13 

Tài liệu: Hướng dẫn tổ chức 

sinh hoạt nhóm hỗ trợ Nuôi 

dưỡng trẻ nhỏ 

Quyển 80 

- Kích thước 29,7x21 cm 

- Ruột 45 trang, giấy fort 120, 

In ofset 4 màu - 2 mặt, không 

cán bóng 

- 02 tờ bìa giấy Couche 250, 

in ofset 4 màu - 1 mặt, cán 

bóng 

- Đóng quyển ghim giữa 

14 
Tài liệu: Hướng dẫn tư vấn 

dinh dưỡng 1000 ngày 
Quyển 80 

- Kích thước 29,7x21 cm 

- Ruột 22 trang, giấy fort 120, 

In ofset 4 màu - 2 mặt, không 

cán bóng 

- 02 tờ bìa giấy Couche 250, 

in ofset 4 màu - 1 mặt, cán 

bóng 

- Đóng quyển ghim giữa 

15 
Tài liệu: Sổ tay cho bé ăn bổ 

sung 
Quyển 72 

- Kích thước 29,7x21 cm 

- Ruột 15 trang, giấy fort 120, 
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

In ofset 4 màu - 2 mặt, không 

cán bóng 

- 02 tờ bìa giấy Couche 250, 

in ofset 4 màu - 1 mặt, cán 

bóng 

- Đóng quyển ghim giữa 

16 
Tài liệu phát tay CLB Dinh 

dưỡng 
Quyển 80 

- Kích thước 29,7x21 cm 

- Ruột 13 trang, giấy fort 120, 

In ofset 4 màu - 2 mặt, không 

cán bóng 

- 02 tờ bìa giấy Couche 250, 

in ofset 4 màu - 1 mặt, cán 

bóng 

- Đóng quyển ghim giữa 

17 

Áp phích: "Mình không cần 

thêm nước đâu. Vì sữa mẹ đã 

chứa nước rồi " 

Tờ 8 

Kích thước 60cmx 80cm, 

giấy Couche 250, In ofset 4 

màu - 1 mặt,  cán bóng, dán 

băng keo 2 mặt 4 góc 

18 

Áp phích: "Sữa mẹ tiết ra 

nhiều hơn khi con bú nhiều 

hơn" 

Tờ 8 

Kích thước 60cmx 80cm, 

giấy Couche 250, In màu 

ofset 4 màu - 1 mặt,  cán 

bóng, dán băng keo 2 mặt 4 

góc 

19 

Áp phích: "Mẹ ơi, sữa mẹ có 

tất cả dưỡng chất con cần 

trong 6 tháng đầu đời rồi " 

Tờ 8 

Kích thước 60cmx 80cm, 

giấy Couche 250, In màu 

ofset 4 màu - 1 mặt,  cán 

bóng, dán băng keo 2 mặt 4 

góc 

20 
Tờ rơi: Vắt & bảo quản sữa 

mẹ 
Tờ 72 

Kích thước 29,7x21 cm, giấy 

Couche 230, cán bóng, in 

ofset 4 màu, 2 mặt 

21 Tờ rơi: Vệ sinh Tờ 72 

Kích thước 29,7x21 cm, giấy 

Couche 230, cán bóng, in 

ofset 4 màu, 2 mặt 

22 

Biểu mẫu học sinh, hộ gia 

đình tham gia diệt bọ gậy 

phòng chống sốt xuất huyết 

Dengue năm 2023 

Tờ 160.000 

- Kích thước: 

297mmx210mm (A4) 

- In trắng đen 2 mặt 

- Giấy ruột fort 80 

- Đóng thành tập 200 tờ/tập 

(bó chun thành tập) 

 * Lưu ý: Quý đơn vị vui lòng báo giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ 

phí, chi phí vận chuyển đến tận kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

 Bảng báo giá (bản cứng hoặc scan thành file pdf gửi E-mail) vui lòng gởi về: 
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Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ: 04 Quang Trung – P. Vạn Thắng -  Nha Trang - Khánh Hòa, 

 Email: ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn, 

 Điện thoại: 02583.562993;  Fax: 0258.3814164. 

Thời hạn nhận bản báo giá: trước 16 giờ ngày 23/7/2023 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Đăng tải trên Website Trung tâm; 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT); 

- Phòng TCKT, TCHC (VBĐT) 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Tôn Thất Toàn 
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